
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 35 đường Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

06/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THIÊN THÀNH 

0108013646

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Khai thác gỗ 0221

3. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

4. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

6. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

7. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết:
- Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác; 
- Dạy hội hoạ; 
- Dạy nhảy; 
- Dạy  kịch; 
- Dạy Mỹ thuật; 
- Dạy nghệ thuật biểu diễn; 
- Dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính thương mại).

8552

8. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

9. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

10. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

11. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ QUỐC 
TẾ THIÊN THÀNH 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN THANH INVESTMENT 
INTERNATIONTAL GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THIEN THANH INVESTMENT GROUP.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Sản xuất than cốc 1910

13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: 
- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác;

4661

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh;

4773

15. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
Chi tiết:
- Tái chế năng lượng từ việc xử lý đốt các chất thải không 
nguy hiểm.

3821

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

18. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết:
- Bốc xếp hàng hoá cảng biển

5224

19. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản; 
- Dịch vụ môi giới bất động sản, 
- Dịch vụ quản lý bất động sản

6820

20. Giáo dục mầm non 8510

21. Giáo dục tiểu học 8520

22. Giáo dục nghề nghiệp 8532
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23. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng; 
- Các dịch vụ dạy kèm( gia sư); 
- Giáo dục dự bị; 
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém; 
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; 
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
- Dạy đọc nhanh; 
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; 
- Đào tạo tự vệ; 
- Đào tạo về sự sống; 
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
- Dạy máy tính.

8559

24. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

25. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

26. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

27. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

28. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

29. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

30. Khai thác và thu gom than cứng 0510

31. Khai thác và thu gom than bùn 0892

32. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

33. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: 
- Sản xuất máy đổi điện trạng thái rắn, máy đổi điện, pin nhiên 
liệu, cung cấp năng lượng điều chỉnh và không điều chỉnh, 
cung cấp năng lượng liên tục; 
- Sản xuất máy cung cấp năng lượng liên tục (UPS);

2790

34. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

35. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

36. Khai thác và thu gom than non 0520

37. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
Chi tiết:
- Sản xuất dây truyền thông và truyền tải năng lượng, thiết bị 
dây dẫn mang điện và không mang điện;

2733
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38. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu
Chi tiết:
- Sản xuất cấu kiện thuỷ lực và hơi nước (bao gồm bơm thuỷ 
lực, động cơ thuỷ lực, xi lanh thuỷ lực, van thuỷ lực và hơi 
nước, vòi và bộ phận lắp nối thuỷ lực và hơi nước); 
- Sản xuất thiết bị chuẩn bị bay cho việc sử dụng hệ thống hơi; 
- Sản xuất hệ thống năng lượng dễ cháy; 
- Sản xuất thiết bị truyền hyđrô.

2812

39. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động
Chi tiết:
- Sản xuất bi rời, ổ bi, vòng bi tròn và các chi tiết khác; 
- Sản xuất thiết bị truyền tải năng lượng cơ khí như: 
+ Truyền trục và quay: trục cam, tay quay, lắc quay tay... 
+ Trục phẳng, bánh răng chuyển động ma sát. 

2814

40. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
Chi tiết:
- Sản xuất, tập trung và phân phối hơi nước và nước nóng để 
đốt nóng, cung cấp năng lượng và các mục đích khác ; 
- Sản xuất và phân phối không khí lạnh ; 
- Sản xuất và phân phối nước lạnh cho mục đích làm mát.

3530

41. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

42. Phá dỡ 4311

43. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

44. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

45. Bán buôn gạo 4631(Chính)

46. Xây dựng nhà các loại 4100

47. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

48. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

49. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

50. Xây dựng công trình công ích 4220

51. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: Xây dựng 
đường hầm; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời.

4290

52. Chuẩn bị mặt bằng 4312
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500.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VĂN MINH 
THƯỞNG

số 119 phố An 
Xá, Phường Phúc 
Xá, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.500.0
00

25.000.000.000 5,000

Tổng số 2.500.0
00

25.000.000.000 5,000

013463727

2 NGUYỄN BÙI 
HIẾU

số 52 ngõ 140 
đường Khuất Duy 
Tiến, Phường 
Thanh Xuân Bắc, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.500.0
00

75.000.000.000 15,000

Tổng số 7.500.0
00

75.000.000.000 15,000

011895597

53. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:
- Kinh doanh Bất động sản 

6810

54. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

55. Đại lý du lịch 7911

56. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

57. Điều hành tua du lịch 7912

58. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

59. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

60. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết:
- Sản xuất điện 

3510

61. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 QUÁCH VĂN 
SOẠN

Thôn Hiền Quan, 
Xã Lạc Vân, 
Huyện Nho quan, 
Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000.
000

200.000.000.00
0

40,000

Tổng số 20.000.
000

200.000.000.00
0

40,000

164228466

4 TRẦN THỊ 
NGỌC MAI

Số 45B dãy 4 Tập 
thể Học viện 
Chính trị quân sự, 
Phường Trung 
Văn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000.
000

200.000.000.00
0

40,000

Tổng số 20.000.
000

200.000.000.00
0

40,000

B2398679

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       164228466
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Hiền Quan, Xã Lạc Vân, Huyện Nho quan, Tỉnh 
Ninh Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: thôn Hiền Quan, Xã Lạc Vân, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   QUÁCH VĂN SOẠN        Nam

06/06/1984 Kinh Việt Nam

22/03/2013 Công an tỉnh Ninh Bình 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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